
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày       tháng       năm 2026 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung  

Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan 

thuộc hệ thống chính trị; 

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch hành động số 19-KH/TU ngày 09 tháng 12 năm 2025 của 

Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 19-KH/TU 

ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Khung kiến trúc số Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chiến lược phát triển dữ liệu số Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; 

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung 

quản trị, quản lý dữ liệu Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số  10431/TTr-SKHCN 

ngày 23 tháng 9 năm 2026, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

a) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ, 

khai thác dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố. 

b) Tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố điều 

chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố khi có thay đổi 

trong quá trình triển khai thực tế. 

2. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các cơ 

sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố về Kho dữ 

liệu dùng chung Thành phố; thực hiện công bố tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các 

dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng trên Cổng 

dữ liệu Thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn. 

b) Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý), báo cáo tình 

hình tích hợp, chia sẻ, khai thác các dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung Thành phố cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Khoa học và 

Công nghệ). 

3. Các đơn vị chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu 

dùng chung Thành phố có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, cập nhật, quản lý các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ 

liệu dùng chung Thành phố. 

b) Phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố trong việc kết nối, 

chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, xây dựng, công bố các tài 

liệu hướng dẫn kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên Cổng dữ liệu Thành phố. 

c) Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu bảo đảm phù hợp với quy định về các cơ 

sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, 

điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố và gửi Sở 

Khoa học và Công nghệ tổng hợp.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Danh 

mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 

https://data.hochiminhcity.gov.vn/
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2537/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu 

dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và  cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi  nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Công an; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- TT PVHCC; TT TTĐT; 

- VPUB: PCVP/VX; 

- Lưu: VT, VX-Đại. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 



Phụ lục 

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng         năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

I NHÓM DỮ LIỆU VỀ CON NGƯỜI  

1  
CSDL 

hộ tịch 

điện tử 

Sở Tư 

pháp 

Quản lý tập 

trung các thông 

tin, dữ liệu về hộ 

tịch 

Quy định tại Điều 

3 Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020 

quy định về Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch 

điện tử, đăng ký 

hộ tịch trực tuyến 

- Kết nối, đồng bộ từ 

CSDL hộ tịch điện tử 

của Bộ Tư pháp; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

2  

CSDL 

hồ sơ 

sức khỏe 

điện tử 

Sở Y tế 

Quản lý thông 

tin sức khỏe của 

người dân phục 

vụ công tác 

chăm sóc sức 

khỏe ban đầu, 

khám, chữa 

bệnh, dự phòng, 

thống kê y tế 

- Thông tin định 

danh người dân; 

- Thông tin sức 

khỏe cơ bản, tiền 

sử bệnh tật, tình 

trạng sức khỏe; 

- Thông tin theo 

dõi khám, chữa 

bệnh, chăm sóc 

- Kết nối CSDL quốc 

gia về y tế; 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ sức khỏe điện 

tử, cơ sở khám, chữa 

bệnh, cơ sở y tế dự 

phòng, trạm y tế; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

sức khỏe; 

- Các thông tin y 

tế có liên quan. 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính 

3  
CSDL 

trẻ em 
Sở Y tế 

Quản lý thông 

tin trẻ em, theo 

dõi công tác bảo 

vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em 

- Thông tin cơ bản 

của trẻ em; 

- Thông tin về cha 

mẹ, người nuôi 

dưỡng; 

- Thông tin hoàn 

cảnh gia đình; 

- Thông tin trẻ em 

có hoàn cảnh đặc 

biệt; 

- Các thông tin 

khác có liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ điều tra, thống kê 

chuyên ngành, hồ sơ 

quản lý trẻ em; 

- Dữ liệu do UBND cấp 

xã, phòng chuyên môn, 

cơ sở bảo trợ xã hội và 

các đơn vị liên quan cập 

nhật; 

- Kết nối, liên thông với 

CSDL dân cư, hộ tịch, y 

tế, giáo dục và các 

CSDL có liên quan. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

4  

CSDL 

đối 

tượng 

bảo trợ 

xã hội 

Sở Y tế 

Quản lý thông 

tin đối tượng 

bảo trợ xã hội, 

phục vụ giải 

quyết chế độ, 

chính sách trợ 

giúp xã hội và 

- Thông tin đối 

tượng bảo trợ xã 

hội; 

- Thông tin về chế 

độ trợ giúp, quá 

trình hưởng, kết 

quả giải quyết và 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về an 

sinh xã hội; 

- Thu thập từ hồ sơ quản 

lý đối tượng; 

- Kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính, dữ liệu 

do UBND các cấp và cơ 

quan chuyên môn cập 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Tháng 

12/2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

công tác quản lý 

nhà nước 

các thông tin khác 

có liên quan. 

nhật; 

- Kết nối, liên thông với 

CSDL dân cư, hộ tịch 

và các CSDL có liên 

quan. 

5  
CSDL 

bảo 

hiểm 

Bảo 

hiểm xã 

hội 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin về bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp 

được số hóa, 

chuẩn hóa để 

phục vụ quản lý 

nhà nước và 

giao dịch của cơ 

quan, tổ chức, 

cá nhân 

- Dữ liệu về bảo 

hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp 

và các dữ liệu 

khác có liên quan 

theo quy định của 

pháp luật về bảo 

hiểm 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về bảo 

hiểm theo thẩm quyền 

chia sẻ dữ liệu và quy 

định pháp luật hiện hành 

và quy định của ngành 

BHXH; 

- Cập nhật theo quy định 

của pháp luật về giao 

dịch điện tử trong lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội. 

Tuân thủ theo nguyên tắc chia sẻ 

dữ liệu hiện hành, việc cung cấp 

dữ liệu không thực hiện theo 

hình thức trích xuất, sao chép 

hoặc chuyển giao toàn bộ tập dữ 

liệu cho cơ quan khác khi chưa 

hoàn thành các thủ tục kết nối, 

chia sẻ dữ liệu theo quy định. 

Việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ quan phải được thực hiện 

thông qua nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu hoặc các phương thức 

bảo đảm an toàn thông tin, an 

ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân theo quy định của pháp 

luật; đồng thời bảo đảm chỉ sử 

dụng dữ liệu đúng mục đích phục 

vụ nhiệm vụ được giao 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

6  CSDL 

học sinh, 

Sở 

Giáo 

Quản lý tập 

trung thông tin 

- Thông tin về học 

sinh trong các cơ 

- Số hóa hồ sơ ban đầu; 

- Các cơ quan, đơn vị 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

Đang vận 

hành; 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

giáo 

viên 

giáo dục 

phổ 

thông 

dục và 

Đào tạo 

học sinh, giáo 

viên giáo dục 

phổ thông 

sở giáo dục phổ 

thông; 

- Thông tin lớp 

học, quá trình học 

tập, kết quả học 

tập và rèn luyện; 

- Thông tin về 

giáo viên trong 

các cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

- Thông tin về đội 

ngũ giáo viên, 

trình độ chuyên 

môn, chức danh 

nghề nghiệp, quá 

trình công tác và 

các thông tin khác 

có liên quan. 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

7  

CSDL 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ giáo 

dục phổ 

thông 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Quản lý thông 

tin văn bằng, 

chứng chỉ giáo 

dục phổ thông 

phục vụ tra cứu, 

xác minh, cấp 

lại, quản lý nhà 

- Thông tin về 

người được cấp 

văn bằng, chứng 

chỉ; 

- Mã số, số hiệu, 

loại văn bằng, 

chứng chỉ; 

- Số hóa hồ sơ ban đầu; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 



5 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

nước và cung 

cấp dịch vụ 

công trong lĩnh 

vực giáo dục 

- Hình thức đào 

tạo, ngày cấp, nơi 

cấp; 

- Tình trạng hiệu 

lực và các thông 

tin khác có liên 

quan. 

hoàn 

thiện 

8  

CSDL 

học sinh, 

giáo 

viên 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Quản lý tập 

trung thông tin 

học sinh, giáo 

viên giáo dục 

nghề nghiệp 

- Thông tin về học 

sinh trong các cơ 

sở giáo dục nghề 

nghiệp; 

- Thông tin lớp 

học, quá trình học 

tập, kết quả học 

tập và rèn luyện; 

- Thông tin về 

giáo viên trong 

các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; 

- Thông tin về đội 

ngũ giáo viên, 

trình độ chuyên 

môn, chức danh 

nghề nghiệp, quá 

trình công tác và 

- Số hóa hồ sơ ban đầu; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 



6 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

các thông tin khác 

có liên quan. 

9  

CSDL 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Quản lý thông 

tin văn bằng, 

chứng chỉ giáo 

dục nghề nghiệp 

phục vụ tra cứu, 

xác minh, cấp 

lại, quản lý nhà 

nước và cung 

cấp dịch vụ 

công trong lĩnh 

vực giáo dục 

nghề nghiệp 

- Thông tin về 

người được cấp 

văn bằng, chứng 

chỉ; 

- Mã số, số hiệu, 

loại văn bằng, 

chứng chỉ; 

- Hình thức đào 

tạo, ngày cấp, nơi 

cấp; 

- Tình trạng hiệu 

lực và các thông 

tin khác có liên 

quan. 

- Số hóa hồ sơ ban đầu; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

10  

CSDL 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thông 

tin, hồ sơ cán 

bộ, công chức, 

viên chức 

Quy định tại 

khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 

27/2026/NĐ-CP 

ngày 19/01/2026 

của Chính phủ quy 

định về cơ sở dữ 

liệu quốc gia về 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về cán 

bộ, công chức, viên 

chức; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 



7 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

cán bộ, công chức, 

viên chức 

11  
CSDL 

người có 

công 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thông 

tin người có 

công, thân nhân 

người có công và 

việc thực hiện 

chế độ, chính 

sách ưu đãi 

- Thông tin cá nhân 

của người có công; 

- Thông tin về 

thân nhân; 

- Thông tin về công 

trạng, thành tích; 

- Thông tin về mức 

hưởng, hình thức 

chi trả chế độ chính 

sách và các thông 

tin liên quan. 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về an 

sinh xã hội; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

12  

CSDL 

thị 

trường 

lao động 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thông tin 

cung - cầu lao 

động, phục vụ 

kết nối việc làm, 

dự báo thị trường 

lao động và quản 

lý nhà nước 

- Thông tin về cung 

lao động, thông tin 

về cầu lao động từ 

doanh nghiệp; 

- Thông tin về 

biến động lao 

động, trình độ, kỹ 

năng chuyên môn 

kỹ thuật; 

- Thông tin về tình 

trạng việc làm, 

tiền lương và các 

- Dữ liệu được thu thập 

từ điều tra thị trường lao 

động, dữ liệu do doanh 

nghiệp, trung tâm dịch 

vụ việc làm, cơ quan lao 

động, UBND các cấp 

cập nhật; 

- Kết nối, liên thông với 

CSDL dân cư, hộ tịch, 

doanh nghiệp và các 

CSDL có liên quan. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 



8 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

thông tin khác có 

liên quan. 

13  

CSDL 

người 

lao động 

nước 

ngoài 

làm việc 

tại 

Thành 

phố 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thông 

tin người lao 

động nước ngoài 

làm việc, phục 

vụ cấp phép, 

quản lý sử dụng 

lao động và quản 

lý nhà nước theo 

quy định 

- Thông tin về 

người lao động 

nước ngoài như họ 

tên, ngày tháng 

năm sinh, quốc 

tịch, hộ chiếu; 

- Thông tin về 

giấy phép lao 

động, vị trí công 

việc, chức danh 

công việc, hình 

thức làm việc, 

doanh nghiệp sử 

dụng lao động, địa 

điểm và thời gian 

làm việc. 

- Dữ liệu được thu thập từ 

hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, 

miễn giấy phép lao động; 

- Dữ liệu do doanh 

nghiệp sử dụng lao 

động, cơ quan lao động, 

Ban Quản lý khu công 

nghệ cao và các đơn vị 

liên quan cập nhật; 

- Kết nối, liên thông với 

CSDL dân cư, xuất nhập 

cảnh, doanh nghiệp và 

các CSDL có liên quan. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

14  

CSDL 

hộ 

nghèo, 

hộ cận 

nghèo 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý thông 

tin hộ nghèo, hộ 

cận nghèo toàn 

Thành phố 

Thông tin hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về an 

sinh xã hội; 

- Thu thập từ hồ sơ quản 

lý đối tượng; 

- Kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính, dữ liệu 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 



9 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

do UBND các cấp và cơ 

quan chuyên môn cập 

nhật. 

hoàn 

thiện 

15  

CSDL 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

Sở Du 

lịch 

Quản lý thông 

tin hướng dẫn 

viên du lịch phục 

vụ cấp, đổi, cấp 

lại thẻ; quản lý 

hành nghề; cập 

nhật kiến thức; 

hỗ trợ thanh tra, 

kiểm tra; và 

phục vụ kết nối, 

khai thác dùng 

chung trong 

quản lý du lịch 

- Thông tin về 

hướng dẫn viên du 

lịch nội địa, quốc 

tế và tại điểm; 

- Thông tin nhân 

thân cơ bản, số, 

loại và thời hạn 

thẻ, trình độ 

chuyên môn, 

ngoại ngữ, đơn vị 

lữ hành hoặc tổ 

chức xã hội - nghề 

nghiệp liên quan; 

- Tình trạng hành 

nghề, thông tin 

cập nhật kiến thức 

và các thông tin 

khác có liên quan 

theo pháp luật về 

du lịch. 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính 

thông qua hồ sơ cấp, cấp 

đổi, cấp lại thẻ hướng 

dẫn viên du lịch; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 



10 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

16  

CSDL 

chuyên 

gia khoa 

học và 

công 

nghệ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý thông 

tin chuyên gia 

khoa học và 

công nghệ phục 

vụ tư vấn, phản 

biện, tuyển chọn 

và nghiệm thu 

nhiệm vụ 

KH&CN; kết 

nối chuyên gia 

cho các chương 

trình đổi mới 

sáng tạo 

- Thông tin về 

chuyên gia, nhà 

khoa học, nhà kinh 

doanh tham gia 

hoạt động tư vấn 

KH&CN; 

- Lĩnh vực chuyên 

môn; học hàm, 

học vị; 

- Đơn vị công tác; 

- Quá trình tham 

gia hội đồng tư 

vấn, nhiệm vụ 

KH&CN; 

- Kết quả nghiên 

cứu, sáng chế, 

công bố khoa học 

và các thông tin 

khác có liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ đăng ký tham 

gia hội đồng tư vấn, hồ 

sơ chuyên gia trong các 

nhiệm vụ KH&CN, dữ 

liệu do tổ chức 

KH&CN, trường đại 

học, viện nghiên cứu, 

doanh nghiệp; 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Tháng 

11/2026 

17  

CSDL 

cá nhân 

đổi mới 

sáng tạo, 

hỗ trợ 

đổi mới 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý thông 

tin cá nhân đổi 

mới sáng tạo, hỗ 

trợ đổi mới sáng 

tạo, khởi nghiệp 

sáng tạo 

Thông tin cá nhân 

đổi mới sáng tạo, 

hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo, khởi 

nghiệp sáng tạo 

theo quy định tại 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ công nhận cá 

nhân đổi mới sáng tạo, 

hỗ trợ đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 



11 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

sáng tạo, 

khởi 

nghiệp 

sáng tạo 

Nghị định số 

268/2025/NĐ-CP 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu. 

II NHÓM DỮ LIỆU VỀ TỔ CHỨC  

1  

CSDL 

về Tổ 

chức, bộ 

máy 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thống 

nhất thông tin 

về cơ quan nhà 

nước và các đơn 

vị trực thuộc, 

phục vụ công 

tác tổ chức bộ 

máy, điều hành, 

liên thông dữ 

liệu và quản lý 

nhà nước 

- Tên cơ quan, mã 

định danh; 

- Chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức; 

- Cấp quản lý; 

- Địa chỉ, thông tin 

liên hệ; 

- Tình trạng hoạt 

động và các thông 

tin khác có liên 

quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ quyết định thành lập, 

sắp xếp tổ chức bộ máy, 

hồ sơ quản lý đơn vị; 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu khi có 

thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

2  

CSDL 

về Hội, 

quỹ, tổ 

chức phi 

chính 

phủ 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thông 

tin về hội, quỹ 

và các tổ chức 

xã hội phục vụ 

công tác quản lý 

nhà nước, theo 

- Thông tin về tên 

tổ chức, điều lệ, 

quyết định thành 

lập; 

- Thông tin về lĩnh 

vực hoạt động; 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ thành lập, công 

nhận điều lệ; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

dõi hoạt động, 

cấp phép và hỗ 

trợ phát triển tổ 

chức xã hội 

- Thông tin về 

người đại diện, trụ 

sở, nhân sự chủ 

chốt; 

- Thông tin về 

phạm vi hoạt 

động, tình trạng 

hoạt động và các 

thông tin khác có 

liên quan. 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu khi có 

thay đổi. 

3  

CSDL 

đăng ký 

doanh 

nghiệp 

Sở Tài 

chính 

Quản lý, cập 

nhật, khai thác 

thông tin doanh 

nghiệp phục vụ 

quản lý nhà 

nước, hỗ trợ 

doanh nghiệp và 

phát triển kinh 

tế - xã hội 

- Thông tin về 

đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Loại hình doanh 

nghiệp; 

- Thông tin về 

người đại diện 

theo pháp luật; 

- Ngành nghề kinh 

doanh; 

- Địa chỉ trụ sở, 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện. 

- Tình trạng hoạt 

động và các thông 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL Quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 



13 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

tin khác có liên 

quan. 

4  

CSDL 

về đăng 

ký hộ 

kinh 

doanh 

Sở Tài 

chính 

Quản lý thông 

tin hộ kinh 

doanh, cơ sở 

kinh doanh cá 

thể phục vụ 

công tác đăng 

ký, quản lý thuế, 

hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh và 

quản lý nhà 

nước 

- Thông tin về chủ 

hộ kinh doanh; 

- Tên hộ kinh 

doanh, mã hộ kinh 

doanh; 

- Ngành nghề kinh 

doanh; 

- Địa điểm kinh 

doanh; 

- Tình trạng hoạt 

động; 

- Thông tin đăng 

ký, thay đổi đăng 

ký và các thông tin 

khác có liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống đăng ký hộ 

kinh doanh, hồ sơ do hộ 

kinh doanh kê khai, dữ 

liệu từ cơ quan thuế; 

- Cập nhật thông tin trong 

quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

5  

CSDL 

về đăng 

ký hợp 

tác xã 

Sở Tài 

chính 

Quản lý thông tin 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

phục vụ quản lý 

nhà nước, hỗ trợ 

phát triển kinh tế 

- Thông tin về tên 

hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 

- Thông tin về loại 

hình, ngành nghề 

hoạt động; 

- Thông tin về 

thành viên, người 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống đăng ký hợp 

tác xã, hồ sơ đăng ký và 

thay đổi đăng ký; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 



14 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

tập thể và liên 

thông dữ liệu 

đại diện; 

- Thông tin về địa 

chỉ; 

- Thông tin về tình 

trạng hoạt động, 

đăng ký và các 

thông tin khác có 

liên quan. 

6  

CSDL 

cơ sở 

trung 

học phổ 

thông 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Quản lý thống 

nhất thông tin về 

các cơ sở giáo 

dục trung học 

phổ thông, phục 

vụ quản lý nhà 

nước, quy hoạch 

mạng lưới 

trường lớp, theo 

dõi điều kiện 

bảo đảm chất 

lượng giáo dục 

và chia sẻ dữ 

liệu dùng chung 

Thông tin về 

trường trung học 

phổ thông như tên 

trường, mã trường, 

loại hình, địa chỉ, 

cơ quan chủ quản, 

quy mô đào tạo, 

cơ sở vật chất, tình 

trạng hoạt động, 

thông tin pháp lý 

và các thông tin 

khác có liên quan 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về giáo 

dục và đào tạo; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu khi có 

thay đổi. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

7  
CSDL cơ 

sở mầm 

non, tiểu 

Sở 

Giáo 

Quản lý thống 

nhất thông tin 

về cơ sở giáo 

- Thông tin về cơ 

sở giáo dục mầm 

non, trường tiểu 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về giáo 

dục và đào tạo. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 



15 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

học và 

trung học 

cơ sở 

dục và 

Đào tạo 

dục mầm non, 

tiểu học và 

trung học cơ sở, 

phục vụ quản lý 

nhà nước, quy 

hoạch mạng 

lưới cơ sở giáo 

dục, điều hành 

ngành giáo dục 

và chia sẻ dữ 

liệu dùng chung 

học, trường trung 

học cơ sở; 

- Thông tin bao 

gồm tên cơ sở, mã 

trường, loại hình, 

địa chỉ, quy mô, 

tình trạng hoạt 

động, cơ sở vật 

chất, thông tin 

pháp lý và các 

thông tin khác có 

liên quan. 

- Cập nhật thông tin trong 

quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu khi có 

thay đổi. 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

8  

CSDL 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Quản lý thông 

tin về các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp, phục vụ 

quản lý nhà 

nước, quy hoạch 

mạng lưới đào 

tạo nghề, phát 

triển nguồn nhân 

lực và chia sẻ dữ 

liệu dùng chung 

- Thông tin về 

trường cao đẳng, 

trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp và các cơ sở 

có hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp; 

- Thông tin bao 

gồm tên cơ sở, 

loại hình, ngành 

nghề đào tạo, địa 

chỉ, quy mô đào 

tạo, cơ sở vật chất, 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về giáo 

dục và đào tạo; 

- Cập nhật thông tin trong 

quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu khi có 

thay đổi. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 



16 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

tình trạng hoạt 

động, thông tin 

pháp lý và các 

thông tin khác có 

liên quan. 

9  

CSDL 

giấy 

phép 

hành 

nghề 

trong 

lĩnh vực 

y tế 

Sở Y tế 

Quản lý tập 

trung thông tin 

giấy phép hành 

nghề trong lĩnh 

vực y tế 

- Thông tin về 

chứng chỉ hành 

nghề đối với người 

hành nghề trong 

lĩnh vực y tế; 

- Thông tin giấy 

phép hoạt động đối 

với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về y tế; 

- Số hóa, chuẩn hóa cơ 

sở dữ liệu; 

- Cập nhật thông tin trong 

quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

10  

CSDL 

cơ sở 

kinh 

doanh 

chứng 

nhận an 

toàn vệ 

sinh 

Sở An 

toàn 

thực 

phẩm 

Quản lý thông 

tin về các cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm đã được 

cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

- Thông tin về cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; 

- Thông tin về chủ 

cơ sở, địa điểm 

kinh doanh; 

- Thông tin về 

- Kết nối cơ sở dữ liệu 

của Bộ Y tế, Bộ Công 

Thương, Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính của 

Sở An toàn thực phẩm; 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 



17 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

thực 

phẩm 

điều kiện an 

toàn thực phẩm 

ngành nghề, loại 

hình thực phẩm; 

- Thông tin về tình 

trạng cấp, cấp lại, 

hiệu lực của Giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm, 

kết quả thẩm định, 

lịch sử kiểm tra, 

giám sát và các 

thông tin khác có 

liên quan. 

hồ sơ cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện về an toàn 

thực phẩm; 

- Kết nối với CSDL 

doanh nghiệp, CSDL hộ 

kinh doanh và các 

CSDL chuyên ngành có 

liên quan. 

11  

CSDL tổ 

chức tôn 

giáo, cơ 

sở tín 

ngưỡng 

Sở Dân 

tộc và 

Tôn 

giáo 

Quản lý thông 

tin tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, 

cơ sở tín ngưỡng 

phục vụ công tác 

quản lý nhà nước 

về tín ngưỡng, 

tôn giáo 

- Thông tin về tên 

các tổ chức, cơ sở 

thờ tự; 

- Địa điểm hoạt 

động; 

- Thông tin về 

người đại diện, 

chức sắc, chức 

việc; 

- Phạm vi hoạt 

động, tình trạng 

pháp lý và các 

- Dữ liệu được thu thập từ 

hồ sơ đăng ký, công nhận, 

chấp thuận hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 



18 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

thông tin khác có 

liên quan. 

12  

CSDL 

cơ sở 

văn hóa 

và thể 

thao 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

Quản lý thống 

nhất thông tin về 

cơ sở văn hóa và 

thể thao, phục vụ 

quản lý nhà nước, 

quy hoạch mạng 

lưới thiết chế văn 

hóa - thể thao 

- Thông tin về các 

cơ sở văn hóa và 

thể thao như trung 

tâm văn hóa, thư 

viện, bảo tàng, nhà 

hát, rạp, khu liên 

hợp thể thao, nhà 

thi đấu, sân bãi, 

trung tâm huấn 

luyện, công trình 

văn hóa - thể thao 

công cộng và các 

cơ sở có liên quan; 

- Thông tin có thể 

gồm tên cơ sở, 

loại hình, địa 

điểm, đơn vị quản 

lý, quy mô, công 

năng sử dụng, hiện 

trạng hoạt động, 

cơ sở vật chất, 

mức độ khai thác 

- Dữ liệu do Sở Văn hóa 

và Thể thao, các đơn vị 

trực thuộc, UBND cấp 

dưới và đơn vị quản lý 

cơ sở cập nhật; 

- Kết quả về giải quyết 

thủ tục hành chính có 

liên quan. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 



19 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

và các thông tin 

khác có liên quan. 

13  

CSDL 

cơ sở 

báo chí, 

xuất 

bản, in, 

phát 

hành 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

Quản lý thống 

nhất thông tin 

về các cơ sở báo 

chí, xuất bản, in 

và phát hành; 

phục vụ quản lý 

nhà nước, cấp 

phép, hậu kiểm, 

theo dõi hoạt 

động, hỗ trợ 

chuyển đổi số 

ngành truyền 

thông - xuất bản 

và chia sẻ dữ 

liệu dùng chung 

cho các cơ quan 

có liên quan 

- Thông tin về cơ 

quan báo chí, văn 

phòng đại diện, cơ 

sở xuất bản, nhà 

in, cơ sở in, đơn vị 

phát hành, cơ sở 

kinh doanh xuất 

bản phẩm; 

- Thông tin giấy 

phép, phạm vi 

hoạt động, người 

đứng đầu, địa 

điểm hoạt động, 

năng lực in - phát 

hành, tình trạng 

hoạt động, kết quả 

thanh tra, kiểm tra 

và các thông tin 

khác có liên quan. 

- Dữ liệu thu thập từ hồ 

sơ cấp phép, đăng ký, 

thông báo hoạt động; 

- Dữ liệu từ hệ thống thủ 

tục hành chính, thanh tra 

kiểm tra và cơ quan 

quản lý chuyên ngành. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

14  CSDL 

cơ sở 

Sở Du 

lịch 

Quản lý thống 

nhất thông tin 

về cơ sở lưu trú 

du lịch phục vụ 

- Thông tin về cơ 

sở lưu trú du lịch; 

- Thông tin về loại 

hình, hạng cơ sở 

- Dữ liệu được thu thập 

từ kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính liên quan 

đến hồ sơ đăng ký, thẩm 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

lưu trú 

du lịch 

quản lý nhà 

nước, xếp hạng, 

công bố thông 

tin, thanh tra, 

kiểm tra và hỗ 

trợ về phát triển 

du lịch. 

lưu trú, địa chỉ, 

người đại diện; 

- Thông tin về tình 

trạng hoạt động, 

thông tin xếp 

hạng, thông tin 

pháp lý, quy mô 

buồng phòng, dịch 

vụ cung cấp. 

định, công nhận/xếp 

hạng các cơ sở lưu trú 

du lịch; 

- Kết nối với các CSDL 

doanh nghiệp, CSDL 

địa chỉ số, CSDL kê 

khai giá dịch vụ về lưu 

trú và các cơ sở dữ liệu 

có liên quan. 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

15  

CSDL 

doanh 

nghiệp 

lữ hành 

Sở Du 

lịch 

Quản lý thông 

tin doanh 

nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ 

hành phục vụ 

cấp phép, theo 

dõi hoạt động, 

thanh tra, kiểm 

tra, hỗ trợ doanh 

nghiệp và chia 

sẻ dữ liệu dùng 

chung trong 

quản lý du lịch 

- Thông tin về 

doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa và 

quốc tế; 

- Thông tin về 

giấy phép kinh 

doanh lữ hành, 

người đại diện, địa 

chỉ và phạm vi 

kinh doanh; 

- Thông tin về tình 

trạng hoạt động, 

lịch sử cấp đổi 

giấy phép. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính liên quan 

đến hồ sơ cấp, cấp đổi, 

cấp lại giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành; 

- Kết nối với CSDL 

doanh nghiệp, CSDL 

hướng dẫn viên du lịch, 

CSDL điểm du lịch và 

các CSDL có liên quan. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

16  

CSDL tổ 

chức 

quốc tế, 

cơ quan 

ngoại 

giao, 

văn 

phòng 

đại diện 

nước 

ngoài tại 

Thành 

phố 

Sở 

Ngoại 

vụ 

Quản lý thông 

tin về tổ chức 

quốc tế, cơ quan 

ngoại giao, cơ 

quan lãnh sự, 

văn phòng đại 

diện nước 

ngoài, các tổ 

chức đối ngoại 

có liên quan 

- Thông tin về tổ 

chức quốc tế, cơ 

quan ngoại giao, 

cơ quan lãnh sự, 

văn phòng đại 

diện nước ngoài 

tại Thành phố; 

- Thông tin về tên 

tổ chức, quốc 

gia/vùng lãnh thổ, 

địa chỉ của trụ sở, 

người đứng đầu, 

thông tin liên hệ 

và phạm vi hoạt 

động; 

- Thông tin về tư 

cách pháp lý, giấy 

phép/chấp thuận 

hoạt động, thời 

gian hoạt động, 

tình trạng hoạt 

động; 

- Thông tin về 

chương trình, hoạt 

động hợp tác, lĩnh 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ đăng ký, chấp 

thuận, thông báo hoạt 

động của các cơ quan, tổ 

chức nước ngoài theo 

quy định; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL tổ chức nước 

ngoài, CSDL chương 

trình, dự án, đối ngoại 

của tổ chức và các 

CSDL liên quan. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

vực hợp tác, đầu 

mối phối hợp. 

17  

CSDL tổ 

chức đổi 

mới 

sáng tạo, 

hỗ trợ 

đổi mới 

sáng tạo, 

khởi 

nghiệp 

sáng tạo 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý thông 

tin tổ chức đổi 

mới sáng tạo, hỗ 

trợ đổi mới sáng 

tạo, khởi nghiệp 

sáng tạo 

Thông tin tổ chức 

đổi mới sáng tạo, 

hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo, khởi 

nghiệp sáng tạo 

theo quy định tại 

Nghị định số 

268/2025/NĐ-CP 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ công nhận tổ 

chức đổi mới sáng tạo, 

hỗ trợ đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp sáng tạo; 

- Các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

18  

CSDL 

về 

chương 

trình xây 

dựng 

nông 

thôn mới 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý thông 

tin xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, 

xã đạt chuẩn 

nông thôn mới 

hiện đại, Thành 

phố hoàn thành 

nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn 

mới 

 - Thông tin xã đạt 

chuẩn nông thôn 

mới; 

 - Thông tin xã đạt 

chuẩn nông thôn 

mới hiện đại. 

 - Kết nối, khai thác từ 

CSDL về kết quả thực 

hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới; 

 - Kết quả xét, công 

nhận, công bố và thu hồi 

quyết định công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn 

mới, xã đạt nông thôn 

mới hiện đại. 

 - Chia sẻ dữ liệu mặc định 

thông qua các dịch vụ chia sẻ, 

khai thác dữ liệu; 

 - Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

III NHÓM DỮ LIỆU VỀ TÀI SẢN  
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

1  

CSDL 

quản lý 

đấu giá 

tài sản 

Sở Tư 

pháp 

Quản lý thông 

tin đấu giá tài 

sản phục vụ 

công khai, minh 

bạch, giám sát 

hoạt động đấu 

giá và quản lý 

nhà nước 

- Thông tin về tài 

sản đấu giá; 

- Thông tin về tổ 

chức hành nghề 

đấu giá, người có 

tài sản đấu giá, 

cuộc đấu giá; 

- Thông tin về kết 

quả đấu giá; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập từ 

hệ thống nghiệp vụ đấu 

giá, hồ sơ đấu giá số hóa; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với CSDL tài 

sản công, đất đai, công 

chứng, đăng ký giao dịch. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 

2  
CSDL 

quỹ nhà 

ở 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý thông 

tin quỹ nhà phục 

vụ quản lý nhà ở, 

bố trí sử dụng, 

khai thác và phát 

triển đô thị 

- Thông tin về nhà 

ở, căn hộ, loại nhà; 

- Thông tin về 

hiện trạng, đơn vị 

quản lý, chủ sở 

hữu, chủ sử dụng; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ quản lý nhà ở, 

hồ sơ số hóa, dữ liệu do 

cơ quan quản lý nhà ở, 

đơn vị vận hành, chủ 

đầu tư và UBND các 

cấp cập nhật; 

- Kết nối với CSDL đất 

đai, địa chỉ, công trình 

xây dựng. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

3  

CSDL 

nhà ở và 

thị 

trường 

bất động 

sản 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý thông 

tin nhà ở và diễn 

biến thị trường 

bất động sản 

phục vụ quản lý 

nhà nước, công 

bố thông tin, 

phân tích thị 

trường và điều 

hành đô thị 

- Thông tin về nhà 

ở, dự án bất động 

sản, sản phẩm bất 

động sản; 

- Thông tin về giao 

dịch, giá, nguồn 

cung, tồn kho; 

- Thông tin về chủ 

đầu tư; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ chủ đầu tư, sàn giao 

dịch, hồ sơ quản lý xây 

dựng, hồ sơ thị trường 

bất động sản; 

- Cập nhật thông tin trong 

quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với CSDL đất 

đai, địa chỉ, công 

chứng, thuế, định giá, 

giá tại địa phương. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 

4  

CSDL 

cấp phép 

xây 

dựng 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý cấp 

phép xây dựng 

phục vụ giải 

quyết TTHC, 

quản lý trật tự 

xây dựng và 

giám sát phát 

triển đô thị 

- Thông tin về hồ sơ 

xin phép xây dựng; 

- Thông tin về chủ 

đầu tư, công trình, 

vị trí xây dựng; 

- Thông tin về nội 

dung cấp phép, 

thời hạn, điều 

chỉnh, gia hạn 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống cấp phép 

xây dựng, hồ sơ điện tử 

cấp phép xây dựng; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

- Các thông tin 

liên quan. 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với CSDL đất 

đai, quy hoạch, địa chỉ, 

công trình xây dựng, 

doanh nghiệp. 

5  

CSDL 

hạ tầng 

kỹ thuật 

đô thị 

(cấp 

nước, 

thoát 

nước, 

chiếu 

sáng, 

cây 

xanh, 

nghĩa 

trang) 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý tài sản 

và hiện trạng hạ 

tầng kỹ thuật đô 

thị phục vụ vận 

hành, duy tu, 

bảo trì, đầu tư và 

điều hành đô thị 

- Thông tin về cấp 

nước, thoát nước, 

chiếu sáng, cây 

xanh, nghĩa trang; 

- Thông tin về các 

công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý 

chuyên ngành, hồ sơ 

hoàn công, bản đồ số; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với GIS, địa chỉ 

số, không gian ngầm; 

- nổi, dự án đầu tư công. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 

6  
CSDL 

kết cấu 

hạ tầng 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao 

thông đường bộ 

- Thông tin về 

đường bộ, cầu, hầm, 

nút giao, bến bãi; 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý hạ 

tầng giao thông, bản đồ 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

giao 

thông 

đường 

bộ 

phục vụ quy 

hoạch, vận 

hành, duy tu, 

khai thác và 

điều hành giao 

thông đô thị 

- Thông tin về tải 

trọng, hiện trạng 

khai thác. 

số, hồ sơ hoàn công; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với GIS, quy 

hoạch, địa chỉ, xe buýt, 

dữ liệu giao thông thời 

gian thực. 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị; 

- Nội dung chia sẻ dữ liệu tuân 

thủ quy định của Luật Dữ liệu 

và các văn bản hướng dẫn có 

liên quan. 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

7  

CSDL 

hạ tầng 

giao 

thông 

đường 

thủy nội 

địa 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý hạ tầng 

giao thông đường 

thủy nội địa phục 

vụ quản lý tuyến, 

cảng bến, an toàn 

giao thông thủy 

và điều hành vận 

tải thủy 

- Thông tin về 

tuyến đường thủy, 

luồng tuyến, cảng, 

bến thủy nội địa, 

báo hiệu; 

- Thông tin về hành 

lang bảo vệ, hiện 

trạng khai thác. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý 

chuyên ngành đường 

thủy, bản đồ luồng 

tuyến, hồ sơ quản lý 

cảng bến.; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL thủy văn, GIS, 

vận tải, dự án đầu tư. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hoá, cập 

nhật 

hoàn 

thiện 

8  CSDL 

phương 

Sở Xây 

dựng 
Quản lý phương 

tiện và doanh 

- Thông tin về 

doanh nghiệp vận 

- Dữ liệu được thu thập từ 

hệ thống quản lý vận tải, 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

tiện, 

doanh 

nghiệp 

giao 

thông 

vận tải 

nghiệp giao 

thông vận tải 

phục vụ cấp 

phép, giám sát 

hoạt động vận 

tải và quản lý 

nhà nước 

tải, phương tiện; 

- Thông tin về 

giấy phép, tuyến 

khai thác, năng lực 

vận tải, tình trạng 

hoạt động. 

dữ liệu đăng ký phương 

tiện, hồ sơ cấp phép; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL doanh nghiệp, xe 

buýt, hạ tầng giao 

thông. 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

9  
CSDL 

xe buýt 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý hoạt 

động xe buýt 

phục vụ điều 

hành vận tải 

hành khách công 

cộng, quy hoạch 

mạng lưới và 

nâng cao chất 

lượng dịch vụ 

- Thông tin về 

tuyến xe buýt, 

phương tiện, bến 

bãi, điểm dừng; 

- Thông tin về 

biểu đồ chạy xe, 

trợ giá, doanh 

nghiệp khai thác, 

sản lượng vận 

chuyển. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống điều hành xe 

buýt, dữ liệu GPS, vé 

điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL phương tiện, 

doanh nghiệp giao thông 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

vận tải, kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ; 

- Dữ liệu được thu thập, 

công bố tại hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về 

hạ tầng đường bộ; các 

nguồn, phương thức thu 

thập phù hợp với quy 

định của Luật Dữ liệu 

và các văn bản hướng 

dẫn có liên quan. 

10  
CSDL 

tài sản 

công 

Sở Tài 

chính 

Quản lý thống 

nhất tài sản công 

phục vụ tài chính 

- ngân sách, 

quản lý sử dụng 

tài sản công và 

điều hành 

- Thông tin về tài 

sản công thuộc cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức; 

- Thông tin về 

nguyên giá, hiện 

trạng, tình hình sử 

dụng, biến động, 

điều chuyển, thanh 

lý; 

- Các thông tin 

liên quan; 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý tài 

sản công, báo cáo kê khai 

của cơ quan, đơn vị; 

- Đồng bộ với dữ liệu tài 

chính - kế toán nội bộ và 

kết nối với các CSDL đất 

đai, nhà ở, công trình, dự 

án đầu tư khi cần. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

11  

CSDL 

dự án 

đầu tư 

công 

Sở Tài 

chính 

Quản lý dự án 

đầu tư công 

phục vụ theo dõi 

kế hoạch đầu tư, 

giải ngân, tiến 

độ, hiệu quả đầu 

tư và điều hành 

phát triển 

- Thông tin về chủ 

trương đầu tư, 

quyết định đầu tư, 

nguồn vốn, kế 

hoạch vốn; 

- Thông tin về giải 

ngân, tiến độ, khối 

lượng thực hiện, 

kết quả đầu tư. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý đầu 

tư công, hồ sơ dự án đầu 

tư công; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành, 

đất đai, xây dựng, tài 

sản công. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành, 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

12  

CSDL 

dự án 

đầu tư 

trong 

nước 

(DDI) 

Sở Tài 

chính 

Quản lý dự án 

đầu tư trong 

nước phục vụ 

theo dõi và quản 

lý đầu tư trong 

nước 

- Thông tin về nhà 

đầu tư, tên dự án, 

mục tiêu hoạt 

động dự án, quy 

mô, địa điểm thực 

hiện dự án; 

- Thông tin về tiến 

độ thực hiện, tổng 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ chấp thuận chủ 

trương đầu tư, hồ sơ cấp 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, báo cáo giám 

sát đầu tư; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

vốn đầu tư, thời 

hạn hoạt động của 

dự án. 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL doanh nghiệp, 

đất đai, xây dựng, môi 

trường. 

13  

CSDL 

dự án 

đầu tư 

nước 

ngoài 

(FDI) 

Sở Tài 

chính 

Quản lý dự án 

đầu tư nước 

ngoài phục vụ 

thu hút đầu tư, 

theo dõi triển 

khai và quản lý 

nhà nước về đầu 

tư nước ngoài 

- Thông tin về nhà 

đầu tư (trong 

nước/nước ngoài), 

quốc tịch; 

- Thông tin về tên 

dự án, mục tiêu 

hoạt động dự án, 

tổng vốn đầu tư, 

địa điểm thực hiện 

dự án, tiến độ thực 

hiện dự án, thời 

hạn hoạt động của 

dự án. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống đầu tư nước 

ngoài, hồ sơ chấp thuận 

chủ trương đầu tư, hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

CSDL doanh nghiệp, tổ 

chức nước ngoài, đất 

đai, xây dựng, môi 

trường. 

14  

CSDL 

dự án 

vốn 

ODA 

Sở Tài 

chính 

Quản lý dự án sử 

dụng vốn ODA 

phục vụ quản lý 

nguồn vốn, tiến 

độ thực hiện, giải 

ngân và đánh giá 

hiệu quả đầu tư 

- Thông tin về 

chương trình, dự 

án ODA, nhà tài 

trợ, cơ quan chủ 

quản; 

- Thông tin về 

mục tiêu, cơ cấu 

vốn, tiến độ, giải 

ngân; 

- Cập nhật số liệu 

nhận nợ bằng 

nguyên tệ đối với 

các khoản vay lại. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ dự án, hệ thống 

quản lý đầu tư công, báo 

cáo của chủ đầu tư, ban 

quản lý dự án; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL dự án đầu tư 

công, quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

15  CSDL 

dự án 

Sở Tài 

chính 

Quản lý danh 

mục dự án kêu 

gọi đầu tư phục 

vụ xúc tiến đầu 

- Thông tin về tên 

dự án, lĩnh vực, 

địa điểm, quy mô; 

- Thông tin về nhu 

- Dữ liệu được thu thập 

từ danh mục dự án kêu 

gọi đầu tư do Thành phố 

phê duyệt, hồ sơ đề xuất 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

kêu gọi 

đầu tư 

tư, công khai 

thông tin và kết 

nối nhà đầu tư 

cầu đầu tư, hiện 

trạng quỹ đất, hạ 

tầng, cơ chế ưu đãi, 

tình trạng kêu gọi. 

của sở, ngành, địa 

phương; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL đất đai, quy 

hoạch, đầu tư, hạ tầng. 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

16  

CSDL 

quyết 

toán vốn 

đầu tư 

dự án 

hoàn 

thành 

Sở Tài 

chính 

Quản lý quyết 

toán vốn đầu tư 

dự án hoàn 

thành phục vụ 

kiểm soát chi, 

đánh giá hiệu 

quả đầu tư và 

quản lý tài 

chính công 

- Thông tin về dự 

án hoàn thành, 

tổng mức đầu tư; 

- Thông tin về giá 

trị quyết toán 

được duyệt, cơ 

cấu nguồn vốn, 

chênh lệch; 

- Thông tin về tài 

sản hình thành sau 

đầu tư. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ quyết toán, báo 

cáo của chủ đầu tư, ban 

quản lý dự án, cơ quan 

thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL đầu tư công, tài 

sản công. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 



33 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

17  
CSDL 

hạ tầng 

lưới điện 

Sở 

Công 

Thương 

Quản lý hạ tầng 

lưới điện phục 

vụ quản lý 

ngành điện, bảo 

đảm cung ứng 

điện, an toàn 

lưới điện và quy 

hoạch phát triển 

điện lực 

- Thông tin về 

trạm điện, đường 

dây, cấp điện áp; 

- Thông tin về 

phạm vi cấp điện, 

tài sản lưới điện, 

hiện trạng vận 

hành; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý lưới 

điện, hồ sơ quản lý 

chuyên ngành điện lực; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với GIS, địa 

giới hành chính, khu 

công nghiệp, khu công 

nghệ cao, dự án đầu tư. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

18  

CSDL 

hạ tầng 

thương 

mại 

(chợ, 

siêu thị, 

trung 

tâm 

thương 

mại) 

Sở 

Công 

Thương 

Quản lý hạ tầng 

thương mại 

phục vụ quy 

hoạch, cấp 

phép, giám sát 

hoạt động 

thương mại và 

phát triển mạng 

lưới phân phối 

trên địa bàn 

- Thông tin về 

chợ, siêu thị, trung 

tâm thương mại; 

- Thông tin về quy 

mô, vị trí, đơn vị 

quản lý, tình trạng 

hoạt động; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ quản lý chuyên 

ngành, hồ sơ cấp phép, 

hồ sơ quản lý cơ sở 

thương mại; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

- Kết nối với CSDL 

doanh nghiệp, địa chỉ, 

quy hoạch, giá tại địa 

phương. 

19  

CSDL 

hạ tầng 

cụm 

công 

nghiệp 

Sở 

Công 

Thương 

Quản lý hạ tầng 

cụm công 

nghiệp phục vụ 

phát triển công 

nghiệp, bố trí 

mặt bằng sản 

xuất và quản lý 

nhà nước trên 

địa bàn 

- Thông tin về 

cụm công nghiệp, 

ranh giới, hạ tầng 

kỹ thuật; 

- Thông tin về tỷ 

lệ lấp đầy, doanh 

nghiệp hoạt động, 

tình trạng đầu tư. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ quản lý cụm 

công nghiệp, hồ sơ đầu 

tư hạ tầng cụm công 

nghiệp; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với CSDL đất 

đai, dự án đầu tư, doanh 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

20  

CSDL 

hạ tầng 

khu 

công 

nghệ cao 

và khu 

công 

nghiệp 

Ban 

Quản lý 

Khu 

Công 

nghệ 

cao; 

Ban 

Quản lý 

các 

Quản lý hạ tầng 

khu công nghệ 

cao và khu công 

nghiệp phục vụ 

thu hút đầu tư, 

giám sát vận 

hành và điều 

hành phát triển 

- Thông tin về hạ 

tầng kỹ thuật, quỹ 

đất, nhà xưởng, 

tiện ích; 

- Thông tin về 

doanh nghiệp hoạt 

động, tỷ lệ lấp 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý của 

các Ban Quản lý, hồ sơ 

quản lý hạ tầng khu 

công nghệ cao và khu 

công nghiệp; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

KCX-

KCN 

công nghiệp - 

công nghệ cao 

đầy, tình trạng đầu 

tư. 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với CSDL đầu 

tư, doanh nghiệp, đất 

đai, điện lực, giao 

thông, môi trường. 

21  

CSDL 

dự án 

vốn tài 

trợ phi 

chính 

phủ 

Sở 

Ngoại 

vụ 

Quản lý các dự 

án, khoản viện 

trợ phi chính 

phủ phục vụ 

công tác đối 

ngoại, quản lý 

nguồn tài trợ và 

giám sát hiệu 

quả sử dụng vốn 

- Thông tin về nhà 

tài trợ, chương 

trình, dự án, lĩnh 

vực tài trợ; 

- Thông tin về giá 

trị tài trợ, đơn vị 

tiếp nhận, địa bàn 

triển khai, tiến độ, 

kết quả. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ phê duyệt tiếp 

nhận viện trợ, hồ sơ 

chương trình, dự án tài 

trợ phi chính phủ; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL dự án đầu tư. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

22  
CSDL 

kê khai 

giá dịch 

Sở Du 

lịch 

Quản lý kê khai 

giá dịch vụ lưu 

trú phục vụ điều 

hành giá, công 

khai giá và giám 

- Thông tin về cơ 

sở lưu trú, mức giá 

kê khai; 

- Thông tin về thời 

điểm áp dụng, 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ kê khai giá của 

cơ sở lưu trú; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

vụ lưu 

trú 

sát việc chấp 

hành pháp luật 

về giá trong lĩnh 

vực lưu trú 

hình thức lưu trú, 

hồ sơ kê khai. 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

23  

CSDL 

sản 

phẩm 

OCOP 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý thông tin 

sản phẩm OCOP 

phục vụ đánh 

giá, phân hạng, 

xúc tiến thương 

mại và phát triển 

kinh tế nông thôn 

đô thị 

- Thông tin về chủ 

thể OCOP, sản 

phẩm, nhóm sản 

phẩm; 

- Thông tin về hồ 

sơ đánh giá, kết 

quả phân hạng, 

truy xuất nguồn 

gốc. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ OCOP, hồ sơ 

đánh giá, phân hạng sản 

phẩm; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối với CSDL 

doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, thương mại điện 

tử, sở hữu trí tuệ, tiêu 

chuẩn chất lượng. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 

24  

“Xây 

dựng hệ 

thống 

thông tin 

lĩnh vực 

Diêm 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Phục vụ công 

tác quản lý nhà 

nước, chuyển 

đổi số, kết nối 

và chia sẻ dữ 

liệu chuyên 

 - Dữ liệu về 

ngành nghề nông 

thôn; sản phẩm 

OCOP; kinh tế tập 

thể; hợp tác xã 

nông nghiệp; vùng 

- Dữ liệu chuyên ngành 

hiện có của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Chi cục Phát triển 

nông thôn, các đơn vị 

- Thông qua Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu của Thành phố 

(LGSP), bảo đảm kết nối, liên 

thông với các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 

cơ sở dữ liệu dùng chung của 

Giai 

đoạn 

2026 – 

2028 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn trên 

địa bàn 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

ngành lĩnh vực 

diêm nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

sản xuất; làng 

nghề; dữ liệu diêm 

nghiệp; 

 - Dữ liệu phục vụ 

công tác giảm 

nghèo, phát triển 

nông thôn và các 

dữ liệu chuyên 

ngành khác thuộc 

phạm vi quản lý. 

trực thuộc và các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan thuộc lĩnh vực 

diêm nghiệp và phát 

triển nông thôn; 

- Dữ liệu từ các hệ 

thống thông tin liên 

quan. 

Thành phố và các cơ sở dữ liệu 

quốc gia có liên quan; 

- Dữ liệu được chia sẻ từ các hệ 

thống thông tin liên quan. 

25  

CSDL 

chi trả 

dịch vụ 

môi 

trường 

rừng 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý các 

thông tin về 

hoạt động chi 

trả cho dịch vụ 

môi trường rừng 

 - Thông tin số 

đơn vị sử dụng 

dịch vụ môi 

trường rừng 

(DVMTR); 

 - Thông tin tổng 

số tiền DVMTR 

thu, chi trả; 

 - Thông tin số chủ 

rừng, các tổ chức, 

đơn vị liên quan 

được chi trả 

DVMTR; 

 - Thông tin diện 

tích rừng được chi 

 - Thu thập thông tin từ 

hoạt động chi trả dịch 

vụ môi trường rừng do 

Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng và các cơ 

quan đơn vị liên quan 

thực hiện. 

 - Chia sẻ dữ liệu mặc định 

thông qua các dịch vụ chia sẻ, 

khai thác dữ liệu; 

 - Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

 Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

trả tiền 

F14DVMTR. 

26  
CSDL 

quản lý 

rừng 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý bản đồ 

hiện trạng rừng 

và các trường 

thông tin dữ liệu  

quản lý rừng 

trên địa bàn 

Thành phố 

 - Dữ liệu bản đồ; 

 - Thông tin các 

trường dữ liệu 

quản lý rừng và 

đất lâm nghiệp. 

 - Số hóa, chuẩn hóa dữ 

liệu; 

- Cơ quan quản lý dữ 

liệu cập nhật trong quá 

trình thực hiện nhiệm 

vụ. 

 - Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ 

liệu quản lý rừng từ Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về Kho 

dữ liệu dùng chung của Thành 

phố; 

 - Chia sẻ dữ liệu mặc định 

thông qua các dịch vụ chia sẻ, 

khai thác dữ liệu; 

 - Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đã vận 

hành 

IV NHÓM DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI VÀ KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ   

1  

CSDL 

quan 

trắc về 

khí 

tượng 

thủy văn 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý tập 

trung, thống 

nhất, chia sẻ, 

cung cấp thông 

tin, dữ liệu quan 

trắc về khí 

tượng thủy văn 

Thông tin, dữ liệu 

về trạm quan trắc, 

công trình phải 

quan trắc khí 

tượng thủy văn; 

các giá trị đặc 

trưng về khí tượng 

thủy văn từ kết 

quả quan trắc của 

các trạm khí tượng 

Kết nối, đồng bộ dữ liệu 

theo thời gian thực từ 

các trạm quan trắc khí 

tượng thủy văn, chuyên 

dùng. 

 - Chia sẻ dữ liệu mặc định 

thông qua các dịch vụ chia sẻ, 

khai thác dữ liệu; 

 - Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đã vận 

hành 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

thủy văn chuyên 

dùng truyền tự 

động về cơ sở dữ 

liệu. 

2  

CSDL 

về kết 

quả đánh 

giá khí 

hậu quốc 

gia 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

 - Tập hợp, quản 

lý, chia sẻ, cung 

cấp thông tin, 

dữ liệu về kết 

quả đánh giá khí 

hậu quốc gia; 

- Phục vụ công 

tác quản lý nhà 

nước, hoạt động 

chuyên môn 

nghiệp vụ theo 

dõi, giám sát, 

đánh giá mức độ 

tác động và ứng 

phó với biến đổi 

khí hậu của các 

ngành, lĩnh vực, 

khu vực, địa 

phương.  

Thông tin, dữ liệu 

về mức độ phù 

hợp của kịch bản 

so với diễn biến 

thực tế của khí 

hậu, mức độ sử 

dụng kịch bản đối 

với hoạt động ứng 

phó với biến đổi 

khí hậu và các 

thông tin khác, tài 

liệu, hồ sơ có liên 

quan.  

 -Từ kết quả giám sát, 

đánh giá mức độ tác 

động và ứng phó với 

biến đổi khí hậu của các 

Bộ ngành; 

 - Kết nối, cập nhật, 

đồng bộ dữ liệu liên 

quan từ các cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành về 

biến đổi khí hậu, về 

quan trắc khí tượng, 

thủy văn, hải văn và cơ 

sở dữ liệu của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

 - Công bố, tra cứu, khai thác 

thông tin, dữ liệu theo quy định; 

 - Kết nối, chia sẻ, tích hợp, 

đồng bộ dữ liệu với các hệ 

thống thông tin/cơ sở dữ liệu 

quốc gia, chuyên ngành liên 

quan của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường.  

Khi Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

chia sẻ 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

3  
CSDL 

địa 

chính 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý tập 

trung, thống 

nhất, chia sẻ, 

cung cấp thông 

tin dữ liệu về đất 

đai của thành 

phố, phục vụ 

công tác quản lý 

nhà nước, 

chuyên môn, 

nghiệp vụ, cung 

cấp dịch vụ 

công, giao dịch 

điện tử liên quan 

đến lĩnh vực đất 

đai, phát triển 

kinh tế - xã hội 

 - Thông tin về 

chủ sử dụng đất, 

thửa đất tài sản 

gắn liền với đất 

 - Thông tin về 

đăng ký đất đai, 

đăng ký biến 

động; 

 - Thông tin về 

giấy chứng nhận 

và các thông tin tài 

liệu, hồ sơ liên 

quan. 

 - Dữ liệu được thu thập 

từ kết quả đo đạc, điều 

tra, lập bản đồ, đăng ký 

cấp giấy chứng nhận, số 

hóa, chuẩn hóa các tài 

liệu, số liệu từ đất đai; 

 - Kết nối, liên thông với 

các đơn vị có liên quan 

về đất đai; 

 - Công tác quản lý, giải 

quyết các thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, trực 

tiếp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực đất đai. 

 - Công bố, tra cứu, tìm kiếm, 

khai thác thông tin đất đai theo 

quy định; 

 - Kết nối chia sẻ dữ liệu với các 

hệ thống của các đơn vị chuyên 

môn thông qua trục kết nối API 

theo quy định của Thành phố, 

đảm bảo an toàn thông tin. 

Năm 

2026 

4  

CSDL 

quy 

hoạch, 

kế hoạch 

sử dụng 

đất 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý thông 

tin quy hoạch, 

kế hoạch sử 

dụng đất phục 

vụ quản lý nhà 

nước, công khai 

quy hoạch và 

- Thông tin về 

Ranh đồ án quy 

hoạch phân khu; 

- Thông tin về sử 

dụng đất đồ án 

quy hoạch phân 

khu; 

- Thông tin về tim 

- Số hóa hồ sơ ban đầu; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 



41 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

đường đồ án quy 

hoạch phân khu; 

- Thông tin về 

giao thông đồ án 

quy hoạch phân 

khu; 

- Thông tin về 

điều chỉnh quy 

hoạch phân khu. 

5  

CSDL 

thống 

kê, kiểm 

kê đất 

đai 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý thông 

tin thống kê, 

kiểm kê đất đai 

phục vụ tổng 

hợp, báo cáo, 

đánh giá hiện 

trạng và hoạch 

định chính sách 

đất đai 

- Thông tin về số 

liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai; 

- Thông tin về loại 

đất, đối tượng sử 

dụng đất, đơn vị 

hành chính, thời 

kỳ thống kê; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ kết quả thống kê, 

kiểm kê đất đai, dữ liệu 

địa chính, dữ liệu quy 

hoạch; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 

6  

CSDL 

thu hồi 

đất, bồi 

thường, 

giải 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý thông 

tin thu hồi đất, 

bồi thường, giải 

phóng mặt 

bằng, tái định cư 

- Thông tin về khu 

đất thu hồi; 

- Thông tin về đối 

tượng bị ảnh 

hưởng; 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ thu hồi đất, hồ 

sơ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, tái 

định cư; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

phóng 

mặt 

bằng, tái 

định cư 

phục vụ triển 

khai dự án và 

quản lý nhà 

nước về đất đai 

- Thông tin về 

phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái 

định cư, tiến độ 

thực hiện; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

7  

CSDL 

thông tin 

nền địa 

lý (bản 

đồ số tỷ 

lệ 

1/2000, 

1/5000) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý nền bản 

đồ số, GIS dùng 

chung phục vụ 

tích hợp, hiển 

thị, phân tích và 

khai thác dữ liệu 

không gian phục 

vụ chính quyền 

số, đô thị thông 

minh 

- Thông tin về lớp 

nền bản đồ số, dữ 

liệu GIS dùng 

chung; 

- Thông tin về 

dịch vụ bản đồ, 

lớp hiển thị không 

gian; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ dữ liệu đo đạc, bản 

đồ địa chính, địa hình, 

ảnh viễn thám, dữ liệu 

chuyên ngành; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

8  

CSDL 

lưu vực 

sông, tài 

nguyên 

nước 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý dữ liệu 

sông, kênh rạch 

phục vụ quản lý 

tài nguyên 

nước, chống 

ngập, bảo vệ 

 - Thông tin về 

sông, kênh, rạch, 

lưu vực; 

 - Thông tin về 

mực nước, dòng 

chảy tại các trạm 

quan trắc tài 

nguyên nước, 

 - Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quan trắc, 

bản đồ lưu vực sông, dữ 

liệu môi trường; 

 - Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

môi trường và 

điều hành đô thị 

công trình thủy 

lợi; 

 - Thông tin về 

hiện trạng môi 

trường nước; 

 - Các thông tin 

liên quan. 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

9  

CSDL 

địa hình, 

cao độ 

nền, địa 

mạo 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý dữ liệu 

địa hình, cao độ 

nền, địa mạo 

phục vụ quy 

hoạch, xây 

dựng, thoát 

nước, chống 

ngập và phân 

tích không gian 

đô thị 

- Thông tin về mô 

hình địa hình, cao 

độ, đường đồng 

mức; 

- Thông tin về 

dạng địa mạo, nền 

địa chất bề mặt; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ công tác đo đạc, khảo 

sát địa hình, ảnh viễn 

thám, dữ liệu GIS; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

10  

CSDL 

ảnh nền 

địa lý, 

ảnh viễn 

thám 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Quản lý ảnh nền 

địa lý, ảnh viễn 

thám phục vụ 

quan trắc, phân 

tích hiện trạng, 

cập nhật bản đồ 

- Thông tin về ảnh 

trực giao, ảnh vệ 

tinh, ảnh viễn 

thám; 

- Thông tin về ảnh 

nền bản đồ, siêu 

dữ liệu ảnh 

- Dữ liệu được thu thập 

từ chương trình bay 

chụp, ảnh vệ tinh, nguồn 

dữ liệu viễn thám, cơ sở 

dữ liệu đo đạc bản đồ; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

số và điều hành 

phát triển đô thị 

- Các thông tin 

liên quan. 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

11  
CSDL 

mã bưu 

chính 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý thông 

tin mã bưu 

chính phục vụ 

chuẩn hóa địa 

chỉ, dịch vụ bưu 

chính, logistics 

và liên thông dữ 

liệu địa chỉ 

- Thông tin về mã 

bưu chính; 

- Thông tin về 

phạm vi áp dụng, 

khu vực phục vụ, 

địa chỉ tương ứng; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ dữ liệu bưu chính, hệ 

thống địa chỉ; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

12  

CSDL 

về Chính 

quyền 

địa 

phương 

và địa 

giới 

hành 

chính 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thông 

tin địa giới hành 

chính phục vụ 

quản lý địa bàn, 

thống kê, chuẩn 

hóa dữ liệu dùng 

chung và giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

- Thông tin về 

ranh giới hành 

chính, mốc giới; 

- Thông tin về tên 

đơn vị hành chính, 

mã đơn vị hành 

chính; 

- Thông tin về 

quyết định điều 

chỉnh địa giới 

hành chính; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ địa giới hành 

chính, dữ liệu đo đạc 

bản đồ, quyết định hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 



45 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

13  

Cơ sở dữ 

liệu quy 

hoạch đô 

thị và 

nông 

thôn trên 

địa bàn 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

 

 

Sở Quy 

hoạch - 

Kiến 

trúc 

- Quản lý quy 

hoạch xây 

dựng, kiến trúc 

và không gian 

đô thị; 

- Phân tích, dự 

báo các vấn đề 

liên quan đến 

phát triển đô 

thị; 

- Phục vụ quản 

lý, điều hành đô 

thị bằng dữ liệu 

số. 

Theo các lớp pháp 

lý quy hoạch sau: 

- Quy hoạch tổng 

thể (Quy hoạch 

chung Thành 

phố/Quy hoạch 

tỉnh); 

- Quy hoạch 

chung TP.HCM 

(trước 

01/7/2025); 

- Quy hoạch 

chung đô thị 

(trước ngày 

01/7/2025); 

- Quy hoạch phân 

khu/Quy hoạch 

chung xã; 

- Quy hoạch chi 

tiết; 

- Quy hoạch 

chuyên đề. 

- Kết nối, khai thác từ 

CSDL quốc gia về quy 

hoạch; 

- Kết nối, khai thác 

CSDL dùng chung, 

CSDL mở của Thành 

phố; 

- Nhận chia sẻ từ các 

đơn vị quản lý chuyên 

ngành; 

- Thu thập, số hóa và 

cập nhật dữ liệu thuộc 

phạm vi quản lý; 

- Các cơ quan, đơn vị 

của Thành phố, UBND 

cấp xã có trách nhiệm 

cập nhật dữ liệu khi có 

sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định 

thông qua các dịch vụ chia sẻ, 

khai thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

- Chia sẻ API của trang này: 

https://gisxaydung.tphcm.gov.vn 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện dự 

kiến năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

14  

CSDL 

giao 

thông 

nền 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý lớp giao 

thông nền phục 

vụ quy hoạch, 

điều hành giao 

thông, quản lý 

hạ tầng và tích 

hợp bản đồ số 

đô thị 

- Thông tin về 

đường bộ, cầu, 

hầm, nút giao; 

- Thông tin về 

tuyến giao thông, 

bến bãi, phân cấp 

kỹ thuật; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý hạ 

tầng giao thông, bản đồ 

số, hồ sơ hoàn công; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

15  

CSDL 

ngập 

úng, rủi 

ro khí 

hậu và 

môi 

trường 

không 

gian 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý dữ liệu 

ngập úng, rủi ro 

khí hậu và môi 

trường không 

gian phục vụ 

cảnh báo, ứng 

phó, quản lý rủi 

ro và điều hành 

đô thị 

- Thông tin về 

điểm ngập, phạm 

vi ngập, khu vực 

rủi ro; 

- Thông tin về 

hiện tượng khí hậu 

cực đoan, sự cố 

môi trường không 

gian; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quan trắc, 

cảm biến, dữ liệu thủy 

văn, môi trường, ảnh 

viễn thám, phản ánh 

hiện trường; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

16  

CSDL 

hạ tầng 

kỹ thuật 

không 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý dữ liệu 

hạ tầng kỹ thuật 

không gian 

ngầm, nổi phục 

- Thông tin về hệ 

thống cấp nước, 

thoát nước, điện, 

viễn thông, chiếu 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ hoàn công, bản 

đồ chuyên ngành; 

- Các cơ quan, đơn vị 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

gian 

ngầm, 

nổi 

vụ quy hoạch, 

đầu tư, quản lý 

vận hành, bảo trì 

và phối hợp liên 

ngành 

sáng; 

- Thông tin về hào 

kỹ thuật, công 

trình ngầm, công 

trình nổi; 

- Các thông tin 

liên quan. 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

17  

CSDL 

đặt, đổi 

tên 

đường 

và các 

công 

trình 

công 

cộng 

Sở Văn 

hóa và 

Thể 

thao 

Quản lý thống 

nhất dữ liệu 

phục vụ việc đề 

xuất, thẩm định, 

lấy ý kiến, trình 

phê duyệt, công 

bố và cập nhật 

thông tin về đặt 

tên, đổi tên 

đường và công 

trình công cộng; 

đồng thời hỗ trợ 

chuẩn hóa dữ 

liệu địa chỉ, địa 

danh và quản lý 

đô thị 

- Thông tin về 

đường, công trình 

công cộng được 

xem xét đặt tên, 

đổi tên; 

- Thông tin về tên 

hiện hữu, tên đề 

xuất, lý trình, vị 

trí, địa giới hành 

chính; 

- Thông tin về hồ 

sơ danh nhân, địa 

danh, sự kiện lịch 

sử - văn hóa, hồ sơ 

pháp lý, ý kiến 

thẩm định, ý kiến 

cộng đồng, nghị 

quyết của HĐND 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ đề xuất của các 

sở, ngành, UBND cấp 

xã và cơ quan liên quan, 

nghị quyết của HĐND 

Thành phố và các quyết 

định, văn bản triển khai 

của UBND Thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

Thành phố, tình 

trạng triển khai 

cập nhật; 

- Các thông tin 

liên quan. 

18  

CSDL 

điểm du 

lịch, khu 

du lịch 

và tài 

nguyên 

du lịch 

Sở Du 

lịch 

Quản lý thông 

tin điểm du lịch 

phục vụ công 

nhận, công bố, 

quảng bá, quản 

lý tài nguyên du 

lịch, điều hành 

hoạt động du 

lịch và cung cấp 

thông tin cho 

người dân, du 

khách 

- Thông tin về 

điểm du lịch, khu 

du lịch, tài nguyên 

du lịch; 

- Thông tin về vị 

trí, địa chỉ, tọa độ, 

loại hình tài 

nguyên du lịch; 

- Thông tin về đơn 

vị quản lý, hiện 

trạng khai thác, 

khả năng phục vụ 

khách, dịch vụ tại 

điểm, tình trạng 

công nhận; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ công nhận điểm 

du lịch, dữ liệu khảo sát 

tài nguyên du lịch; 

- Kết nối với CSDL địa 

chỉ số, CSDL nền bản 

đồ số/GIS dùng chung, 

CSDL cơ sở lưu trú du 

lịch, CSDL doanh 

nghiệp lữ hành và các 

CSDL có liên quan; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 

V NHÓM DỮ LIỆU VỀ ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ  
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

1  

CSDL 

giao 

thông 

thông 

minh – 

ITS 

(camera, 

cảm 

biến, lưu 

lượng, 

tín hiệu) 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý, giám 

sát, phân tích và 

điều hành giao 

thông đô thị 

theo thời gian 

thực, phục vụ 

giảm ùn tắc, 

nâng cao an 

toàn giao thông 

và hỗ trợ ra 

quyết định 

- Thông tin về 

camera giao 

thông, cảm biến 

giao thông; 

- Thông tin về lưu 

lượng, tốc độ, mật 

độ giao thông; 

- Thông tin về tín 

hiệu đèn giao 

thông, tình trạng 

nút giao, sự cố 

giao thông; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống ITS, 

camera, cảm biến, trung 

tâm điều hành giao 

thông, dữ liệu GPS 

phương tiện; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ, 

CSDL xe buýt, CSDL 

phương tiện, doanh 

nghiệp giao thông vận 

tải và bản đồ GIS. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

2  

CSDL 

kết cấu 

hạ tầng 

đường 

sắt đô 

thị 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý thông 

tin hạ tầng, vận 

hành và hành 

khách của hệ 

thống metro và 

vận tải hành 

khách công 

cộng khối lượng 

Thông tin về 

tuyến, nhà ga, 

depot, công trình 

phụ trợ, công trình 

phục vụ vận hành, 

hệ thống kỹ thuật, 

hiện trạng tài sản, 

thông tin quản lý, 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống điều hành 

metro, hệ thống vé điện 

tử, dữ liệu vận hành của 

đơn vị khai thác; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027; 

thực hiện 

cập nhật, 

chuẩn 

hóa 

thường 

xuyên 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

lớn, phục vụ 

điều hành giao 

thông công cộng 

và tích hợp đa 

phương thức 

bảo trì kết cấu hạ 

tầng đường sắt đô 

thị 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL xe buýt, CSDL 

giao thông thông minh – 

ITS, CSDL giao thông 

đường bộ và bản đồ số 

dùng chung. 

theo tiến 

độ đầu 

tư, bàn 

giao, 

khai thác 

và vận 

hành các 

tuyến 

đường 

sắt đô 

thị. 

3  

CSDL 

phương 

tiện, 

đoàn tàu 

và thiết 

bị hệ 

thống 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý thông 

tin hạ tầng, vận 

hành và hành 

khách của hệ 

thống metro và 

vận tải hành 

khách công 

cộng khối lượng 

lớn, phục vụ 

điều hành giao 

thông công cộng 

và tích hợp đa 

phương thức 

Thông tin về đoàn 

tàu, thiết bị tín 

hiệu, thông tin, 

cấp điện, thông 

gió, phòng cháy 

chữa cháy, vé tự 

động và các hệ 

thống kỹ thuật có 

liên quan 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống điều hành 

metro, hệ thống vé điện 

tử, dữ liệu vận hành của 

đơn vị khai thác; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL xe buýt, CSDL 

giao thông thông minh – 

ITS, CSDL giao thông 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị 

Năm 

2027; 

thực hiện 

cập nhật, 

chuẩn 

hóa 

thường 

xuyên 

theo tiến 

độ đầu 

tư, bàn 

giao, 

khai thác 

và vận 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

đường bộ và bản đồ số 

dùng chung. 

hành các 

tuyến 

đường 

sắt đô thị 

4  

CSDL 

ngập 

úng và 

quản lý 

thoát 

nước đô 

thị 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý thông 

tin ngập úng và 

hệ thống thoát 

nước phục vụ 

cảnh báo, điều 

hành đô thị, đầu 

tư chống ngập 

và ứng phó sự 

cố 

- Thông tin về 

điểm ngập, khu 

vực ngập, độ sâu 

ngập, thời gian 

ngập; 

- Thông tin về 

mạng lưới thoát 

nước, trạm bơm, 

cống thoát nước, 

mực nước; 

- Thông tin về 

hiện trạng vận 

hành hệ thống 

thoát nước; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ cảm biến mực nước, 

camera, hệ thống quan 

trắc, dữ liệu thoát nước 

đô thị, báo cáo hiện 

trường; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL thủy văn, CSDL 

địa hình, CSDL bản đồ 

ngập lụt và CSDL lớp 

không gian đô thị. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu.; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

5  
CSDL 

quản lý 

trật tự 

Sở Xây 

dựng 

Quản lý thông 

tin trật tự xây 

dựng phục vụ 

thanh tra, kiểm 

tra, giám sát vi 

- Thông tin về 

công trình xây 

dựng, giấy phép 

xây dựng; 

- Thông tin về 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý trật 

tự xây dựng; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

xây 

dựng 

phạm, xử lý 

công trình sai 

phép, không 

phép và điều 

hành phát triển 

đô thị 

kiểm tra hiện 

trường, biên bản 

vi phạm, quyết 

định xử lý; 

- Thông tin về tình 

trạng khắc phục vi 

phạm; 

- Các thông tin 

liên quan. 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL cấp phép xây 

dựng, CSDL địa chính, 

CSDL địa chỉ và CSDL 

xử lý vi phạm hành 

chính. 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

6  

CSDL 

giám sát 

môi 

trường 

thông 

minh 

(AQI, 

chất 

lượng 

nước, 

tiếng ồn 

theo thời 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Giám sát chất 

lượng môi 

trường theo thời 

gian thực phục 

vụ cảnh báo, 

điều hành đô thị, 

bảo vệ môi 

trường và cung 

cấp thông tin 

cho người dân 

- Thông tin về chất 

lượng không khí, 

bụi mịn, khí ô 

nhiễm; 

- Thông tin về chất 

lượng nước, tiếng 

ồn, độ rung; 

- Thông tin về vị 

trí trạm quan trắc, 

thời điểm đo, cảnh 

báo môi trường; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ trạm quan trắc tự 

động, cảm biến IoT, hệ 

thống giám sát môi 

trường; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

GIS, CSDL thủy văn, 

CSDL ngập úng và bản 

đồ số dùng chung. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

gian 

thực) 

7  

CSDL 

quản lý 

thị 

trường - 

bình ổn 

giá 

Sở 

Công 

Thương 

Quản lý thông 

tin thị trường và 

bình ổn giá 

phục vụ điều 

hành cung cầu 

hàng hóa, bình 

ổn giá, kiểm 

soát thị trường 

và bảo đảm an 

sinh đô thị 

- Thông tin về 

hàng hóa thiết yếu, 

doanh nghiệp 

tham gia bình ổn; 

- Thông tin về 

điểm bán, nguồn 

cung, biến động 

giá, lưu thông 

hàng hóa; 

- Thông tin về 

kiểm tra thị trường 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý 

ngành công thương, dữ 

liệu doanh nghiệp, báo 

cáo thị trường; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL về giá tại địa 

phương, CSDL kê khai 

giá dịch vụ lưu trú, 

CSDL hạ tầng thương 

mại và CSDL doanh 

nghiệp. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 

8  

CSDL 

kinh tế 

số và 

thương 

mại điện 

tử 

Sở 

Công 

Thương 

Quản lý thông 

tin kinh tế số và 

thương mại điện 

tử phục vụ phát 

triển kinh tế số, 

hỗ trợ doanh 

nghiệp, giám sát 

- Thông tin về sàn 

thương mại điện 

tử, website, ứng 

dụng bán hàng; 

- Thông tin về 

giao dịch điện tử, 

doanh nghiệp số, 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý 

thương mại điện tử, dữ 

liệu doanh nghiệp, báo 

cáo chuyên ngành; 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

thị trường số và 

hoạch định 

chính sách 

sản phẩm số, 

thanh toán số; 

- Thông tin về 

logistics thương 

mại điện tử; 

- Các thông tin 

liên quan. 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL doanh nghiệp. 

VI NHÓM DỮ LIỆU VỀ HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ NỘI BỘ - CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  

1  

CSDL 

quản lý 

văn bản 

chỉ đạo 

Văn 

phòng 

UBND 

Thành 

phố 

Quản lý theo 

dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm 

vụ do Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

giao (bao gồm 

các Phó Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố) để thực 

hiện các nhiệm 

vụ do Chính 

- Thông tin về 

nhiệm vụ, công 

việc được giao; 

- Thông tin về nội 

dung giao việc, cơ 

quan chủ trì, phối 

hợp, thời hạn thực 

hiện; 

- Thông tin về kết 

quả thực hiện, 

mức độ hoàn 

thành; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý văn 

bản chỉ đạo, hệ thống 

quản lý tài liệu điện tử 

(phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành); 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, 

Thành ủy, Hội 

đồng nhân dân 

Thành phố giao 

và các chỉ đạo 

điều hành của 

Thành phố 

2  
CSDL 

công báo 

điện tử 

Văn 

phòng 

UBND 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin công báo 

điện tử phục vụ 

công bố, công 

khai văn bản và 

thông tin chính 

thức của Thành 

phố trên môi 

trường số. 

- Thông tin về số 

công báo, văn bản 

đăng công báo. 

- Thông tin về thời 

điểm công bố, tình 

trạng hiệu lực, nội 

dung công bố. 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống công báo 

điện tử. 

- Các cơ quan, đơn vị 

Thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu. 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

3  

CSDL 

văn bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Sở Tư 

pháp 

Quản lý, cập 

nhật, khai thác 

văn bản quy 

phạm pháp luật 

của thành phố 

phục vụ tra cứu, 

công bố, rà soát, 

kiểm tra văn 

- Văn bản quy 

phạm pháp luật do 

HĐND Thành phố  

ban hành; 

- Văn bản quy 

phạm pháp luật do 

UBND Thành phố  

ban hành; 

Dữ liệu được cập nhật, 

số hóa trong quá trình 

hoạt động của cơ quan, 

đơn vị. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 



56 

TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

bản và quản lý 

nhà nước 

- Văn bản quy 

phạm pháp luật do 

cơ quan có thẩm 

quyền của Thành 

phố ban hành; 

- Tình trạng hiệu 

lực văn bản; 

- Nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ; 

- Các thông tin 

khác có liên quan. 

hoàn 

thiện 

4  
CSDL 

công 

chứng 

Sở Tư 

pháp 

Quản lý tập 

trung dữ liệu về 

công chứng 

- Thông tin về hồ 

sơ công chứng; 

- Thông tin về đơn 

vị công chứng, 

thời gian công 

chứng; 

- Thông tin về hợp 

đồng, giao dịch 

công chứng; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Số hóa, chuẩn hóa dữ 

liệu; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Dịch vụ kết nối, đồng bộ dữ 

liệu công chứng từ Sở Tư pháp, 

các Văn phòng công chứng về 

Kho dữ liệu dùng chung của 

Thành phố; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

5  

CSDL 

quản lý 

tài liệu 

điện tử 

(CSDL 

quản lý 

văn bản 

và điều 

hành) 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

cấp xã 

Quản lý văn 

bản đi, đến, hồ 

sơ công việc 

điện tử phục vụ 

xử lý công 

việc, liên thông 

văn bản và điều 

hành hoạt động 

của cơ quan 

nhà nước 

- Thông tin về văn 

bản đi, văn bản 

đến; 

- Thông tin về hồ 

sơ công việc, 

luồng xử lý, trạng 

thái xử lý; 

- Thông tin về ý 

kiến chỉ đạo, 

người xử lý; 

- Các thông tin 

liên quan. 

Dữ liệu được cập nhật, 

số hóa trong quá trình 

hoạt động của cơ quan, 

đơn vị. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

6  

CSDL 

danh 

mục 

dùng 

chung 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý thống 

nhất các danh 

mục dùng chung 

phục vụ chuẩn 

hóa dữ liệu, liên 

thông hệ thống 

thông tin và 

khai thác dùng 

chung trong 

toàn Thành phố 

- Danh mục đơn vị 

hành chính. 

- Danh mục cơ 

quan, đơn vị; 

- Danh mục lĩnh 

vực; 

- Danh mục thủ 

tục hành chính; 

- Danh mục trạng 

thái xử lý; 

- Danh mục loại 

hồ sơ; 

- Các danh mục 

Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

dùng chung của 

Thành phố. 

7  

CSDL 

thư điện 

tử công 

vụ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý tài 

khoản, hộp thư 

và thông tin 

vận hành hệ 

thống thư điện 

tử công vụ 

phục vụ trao 

đổi công việc 

và quản trị hạ 

tầng số của 

Thành phố 

- Thông tin về tài 

khoản thư điện tử 

công vụ; 

- Thông tin về đơn 

vị sử dụng, trạng 

thái hoạt động, cấu 

hình kỹ thuật; 

- Thông tin về 

nhật ký quản trị; 

- Các thông tin 

liên quan. 

Dữ liệu được cập nhật, 

số hóa trong quá trình 

hoạt động của cơ quan, 

đơn vị 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

8  

CSDL 

nhiệm 

vụ khoa 

học - 

công 

nghệ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý thông 

tin nhiệm vụ 

khoa học - công 

nghệ phục vụ 

quản lý nhà 

nước, theo dõi 

triển khai, 

nghiệm thu và 

khai thác kết 

quả nghiên cứu 

- Thông tin về 

nhiệm vụ khoa 

học - công nghệ; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý 

nhiệm vụ khoa học - 

công nghệ; hồ sơ đăng 

ký, tuyển chọn, giao 

trực tiếp, nghiệm thu; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

9  

CSDL 

tiêu 

chuẩn, 

đo 

lường, 

chất 

lượng 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Quản lý thông 

tin về tiêu 

chuẩn, đo 

lường, chất 

lượng phục vụ 

quản lý nhà 

nước, kiểm tra 

chuyên ngành 

và hỗ trợ doanh 

nghiệp 

- Thông tin về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật; 

- Thông tin về 

phương tiện đo, 

kiểm định, thử 

nghiệm, chứng 

nhận chất lượng; 

- Thông tin về 

công bố hợp 

chuẩn, hợp quy; 

- Thông tin về các 

tổ chức đăng ký 

hoạt động chứng 

nhận hệ thống 

quản lý; 

- Thông tin các tổ 

chức công bố năng 

lực tư vấn/đánh 

giá hệ thống quản 

lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 

9001 đối với cơ 

quan, tổ chức 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ quản lý tiêu 

chuẩn, đo lường, chất 

lượng; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

thuộc hệ thống 

hành chính nhà 

nước; 

- Thông tin các tổ 

chức công bố năng 

lực đào tạo về tư 

vấn, đánh giá hệ 

thống quản lý chất 

lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 

đối với cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ 

thống hành chính 

nhà nước; 

- Các thông tin 

liên quan. 

10  
CSDL 

lưu trữ 

điện tử 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý tài liệu 

lưu trữ điện tử 

phục vụ bảo 

quản, khai thác, 

tra cứu và sử 

dụng tài liệu lưu 

trữ trong hoạt 

- Thông tin về hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ 

điện tử; 

- Thông tin về thời 

hạn bảo quản, 

nguồn hình thành, 

tình trạng số hóa; 

- Thông tin về tình 

Dữ liệu được cập nhật, 

số hóa trong quá trình 

hoạt động của cơ quan, 

đơn vị 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

động của cơ 

quan nhà nước 

trạng khai thác, sử 

dụng 

- Các thông tin 

liên quan 

hoàn 

thiện 

11  

CSDL  

quản lý 

Chính 

quyền số 

Trung 

tâm 

Chuyển 

đổi số 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin việc thực 

hiện: (1) các 

nhiệm vụ do Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố giao; (2) 

các nhiệm vụ 

Chương trình 

công tác năm; 

(3) các nhiệm 

vụ được phân 

công thực hiện 

thúc đẩy tăng 

trưởng hai con 

số trên địa bàn 

Thành phố trên 

phần mềm Quản 

lý văn bản và 

- Thông tin về 

nhiệm vụ, công 

việc được giao;  

- Thông tin về nội 

dung giao việc, cơ 

quan chủ trì, phối 

hợp, thời hạn thực 

hiện;  

- Thông tin về kết 

quả thực hiện, 

mức độ hoàn 

thành;  

- Các thông tin 

liên quan khác. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ Hệ thống Nền tảng 

quản lý chính quyền số 

Thành phố (kết nối APIs 

với CSDL phần mềm 

Quản lý văn bản và Hồ 

sơ công việc của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân 

Thành phố và CSDL Hệ 

thống Quản trị thực thi 

của Trung tâm Chuyển 

đổi số Thành phố);  

- Các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn Thành phố 

có trách nhiệm cập nhật 

dữ liệu khi có sự thay 

đổi. 

(1) Chia sẻ dữ liệu mặc định 

thông qua các dịch vụ chia sẻ, 

khai thác dữ liệu;  

(2) Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2026 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

Hồ sơ công việc 

của Văn phòng 

Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

và (4) cập nhật 

báo cáo các chỉ 

tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội 

trên Hệ thống 

Quản trị thực thi 

của Trung tâm 

Chuyển đổi số 

Thành phố 

12  

CSDL 

giải 

quyết 

thủ tục 

hành 

chính 

Trung 

tâm 

Chuyển 

đổi số 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin giải quyết 

thủ tục hành 

chính phục vụ 

cung cấp dịch 

vụ công, theo 

dõi tình hình 

tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ và quản lý 

nhà nước về thủ 

tục hành chính 

- Thông tin về thủ 

tục hành chính và 

hồ sơ tiếp nhận; 

- Thông tin về quy 

trình xử lý, thời 

hạn giải quyết, kết 

quả giải quyết; 

- Thông tin về 

trạng thái hồ sơ, 

cơ quan xử lý; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Kết nối, khai thác 

CSDL quốc gia về thủ 

tục hành chính; 

- Dữ liệu được cập nhật, 

số hóa trong quá trình 

hoạt động của cơ quan, 

đơn vị; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

13  

CSDL 

phản 

ánh, 

kiến 

nghị của 

người 

dân và 

doanh 

nghiệp 

Trung 

tâm 

Chuyển 

đổi số 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin phản ánh, 

kiến nghị của 

người dân và 

doanh nghiệp 

phục vụ tiếp 

nhận, xử lý, trả 

lời, theo dõi kết 

quả và nâng 

cao chất lượng 

phục vụ 

- Thông tin về 

phản ánh, kiến 

nghị; 

- Thông tin về nội 

dung phản ánh, 

đối tượng phản 

ánh, kênh tiếp 

nhận; 

- Thông tin về cơ 

quan xử lý, kết 

quả xử lý; 

- Các thông tin 

liên quan. 

Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

từ các hệ thống tiếp 

nhận phản ánh, kiến 

nghị, cổng dịch vụ công, 

tổng đài, ứng dụng số 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 

14  

CSDL 

chỉ tiêu, 

kết quả 

kinh tế - 

xã hội 

Thống 

kê 

Thành 

phố 

Quản lý các chỉ 

tiêu, kết quả phát 

triển kinh tế - xã 

hội phục vụ tổng 

hợp, phân tích, 

đánh giá tình 

hình và chỉ đạo 

điều hành của 

Thành phố 

- Thông tin về hệ 

thống chỉ tiêu kinh 

tế - xã hội; 

- Thông tin về kết 

quả thực hiện theo 

kỳ báo cáo, theo 

ngành, lĩnh vực, 

địa bàn; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống báo cáo, 

thống kê chuyên ngành; 

báo cáo của sở, ban, 

ngành, UBND các cấp 

và dữ liệu do cơ quan 

thống kê tổng hợp; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

15  
CSDL 

công tác 

thanh tra 

Thanh 

tra 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin thanh tra, 

kiểm tra phục 

vụ công tác 

thanh tra, giám 

sát, theo dõi kết 

luận và quản lý 

nhà nước 

- Thông tin về kế 

hoạch thanh tra, 

kiểm tra; 

- Thông tin về đối 

tượng, nội dung, 

kết luận, kiến nghị 

thanh tra, kiểm tra; 

- Thông tin về 

kết quả thực hiện 

kết luận; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống quản lý 

thanh tra, hồ sơ thanh 

tra; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Triển 

khai theo 

lộ trình 

của 

Thanh tra 

Chính 

phủ 

16  

CSDL 

công tác 

khiếu 

nại, tố 

cáo 

Thanh 

tra 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo 

phục vụ tiếp 

nhận, phân loại, 

xử lý, theo dõi 

kết quả giải 

quyết và quản lý 

nhà nước 

- Thông tin về đơn 

thư, khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị; 

- Thông tin về 

người gửi đơn, nội 

dung đơn thư; 

- Thông tin về cơ 

quan xử lý, quá 

trình xử lý, kết 

quả giải quyết; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống tiếp công 

dân, xử lý đơn thư, hồ 

sơ giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Triển 

khai theo 

lộ trình 

của 

Thanh tra 

Chính 

phủ 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

17  

CSDL 

về kiểm 

soát tài 

sản, thu 

nhập 

Thanh 

tra 

Thành 

phố 

Quản lý thông 

tin kê khai tài 

sản, thu nhập 

phục vụ kiểm 

soát tài sản, thu 

nhập, phòng 

chống tham 

nhũng và quản 

lý nhà nước theo 

quy định 

- Thông tin về đối 

tượng kê khai; 

- Thông tin về kê 

khai tài sản, thu 

nhập và biến động 

tài sản; 

- Thông tin về kết 

quả xác minh, kết 

luận xác minh; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ kê khai tài sản, 

thu nhập; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Triển 

khai theo 

lộ trình 

của 

Thanh tra 

Chính 

phủ 

18  

CSDL 

thi đua, 

khen 

thưởng 

Sở Nội 

vụ 

Quản lý thông 

tin thi đua, khen 

thưởng phục vụ 

xét duyệt, theo 

dõi phong trào 

thi đua, thành 

tích và quản lý 

nhà nước về 

công tác thi đua, 

khen thưởng 

- Thông tin về tập 

thể, cá nhân được 

đề nghị, được 

khen thưởng; 

- Thông tin về 

hình thức khen 

thưởng, thành tích, 

hồ sơ xét duyệt; 

- Thông tin về kết 

quả khen thưởng; 

- Các thông tin 

liên quan. 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ thi đua, khen 

thưởng và hệ thống 

quản lý thi đua, khen 

thưởng; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi. 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Đang vận 

hành; 

tiếp tục 

chuẩn 

hóa, cập 

nhật, 

hoàn 

thiện 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

19  

CSDL 

hợp tác 

quốc tế, 

kết 

nghĩa 

địa 

phương, 

đối tác 

nước 

ngoài 

của TP. 

HCM 

Sở 

Ngoại 

vụ 

Quản lý thống 

nhất thông tin 

về quan hệ hợp 

tác quốc tế, kết 

nghĩa địa 

phương, đối tác 

nước ngoài của 

TP.HCM phục 

vụ công tác đối 

ngoại, theo dõi 

triển khai hợp 

tác, điều phối 

liên ngành, xúc 

tiến hợp tác 

quốc tế. 

- Thông tin về địa 

phương kết nghĩa, 

đối tác nước 

ngoài, tổ chức 

quốc tế có quan hệ 

hợp tác với 

TP.HCM; 

- Thông tin về 

quốc gia, vùng 

lãnh thổ, địa 

phương, tổ chức 

đối tác; đầu mối 

liên hệ; lĩnh vực 

hợp tác; phạm vi 

hợp tác; 

- Thông tin về 

thỏa thuận hợp 

tác, biên bản ghi 

nhớ, chương trình 

hợp tác, nội dung 

cam kết, thời hạn, 

tình trạng hiệu 

lực; 

- Thông tin về 

hoạt động trao đổi 

- Dữ liệu được thu thập 

từ hồ sơ thiết lập quan 

hệ hợp tác quốc tế, kết 

nghĩa địa phương, ký 

kết thỏa thuận hợp tác 

và các chương trình, kế 

hoạch đối ngoại của 

TP.HCM; 

- Cập nhật thông tin 

trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành 

chính; 

- Các cơ quan, đơn vị 

thành phố có trách 

nhiệm cập nhật dữ liệu 

khi có sự thay đổi; 

- Kết nối, khai thác với 

CSDL tổ chức quốc tế, 

cơ quan ngoại giao, văn 

phòng đại diện nước 

ngoài tại TP.HCM; 

CSDL dự án vốn tài trợ 

phi chính phủ; CSDL 

chương trình, dự án, đối 

- Chia sẻ dữ liệu mặc định thông 

qua các dịch vụ chia sẻ, khai 

thác dữ liệu; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu 

đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

Năm 

2027 
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TT 
Tên 

CSDL 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Mục đích Mô tả CSDL Cơ chế thu thập Phương thức chia sẻ dữ liệu 

Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

đoàn, hội nghị, 

diễn đàn, sự kiện 

đối ngoại, kết quả 

hợp tác và các 

thông tin liên 

quan. 

ngoại của tổ chức và các 

CSDL liên quan. 
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